
TUẦN LỚP Y1AB RHM1 Y1CD DƯỢC 1 Y2AB Y2CD DƯỢC 2

11 GĐ SÁNG 305- 407* -507(A2)

04/11-08/11 GĐ CHIỀU
07g30 - 08g20 GDTC1 GDTC1 TT.TH1 TT.TH1 GP 2 SINH LÝ SINH LÝ
08g30 - 09g20 GDTC1 GDTC1 TT.TH1 TT.TH1 GP 2 SINH LÝ SINH LÝ

THỨ 09g30 -10g20 GDTC2 GDTC2 TT.TH1 TT.TH1 SINH LÝ GP 2
10g30 - 11g20 GDTC2 GDTC2 TT.TH1 TT.TH1 SINH LÝ GP 2

HAI 13g30 - 14g20 HÓA ĐC HÓA ĐC VẬT LÝ VẬT LÝ TT.MÔ3/VS1 ĐDCB2/TT.GP2-N5 HOÁ HC ƯD
14g30 - 15g20 HÓA ĐC HÓA ĐC VẬT LÝ VẬT LÝ TT.MÔ3/VS1 ĐDCB2/TT.GP2-N5 HOÁ HC ƯD

04/11 15g30 - 16g20 VẬT LÝ HÓA ĐC HÓA ĐC TT.MÔ4/VS2 ĐDCB2/TT.GP2-N5 P. 305 (khu A2)
16g30 - 17g20 VẬT LÝ HÓA ĐC HÓA ĐC TT.MÔ4/VS2 ĐDCB2/TT.GP2-N5

07g30 - 08g20 TT.TH1/GDTC3 TT.TH1/GDTC3 TT. SL 4 TT. ĐDCB3/TT.GP2-N4/SL5 TT.SL5

08g30 - 09g20 TT.TH1/GDTC3 TT.TH1/GDTC3 TT. SL 4 TT. ĐDCB3/TT.GP2-N4/SL5 TT.SL5

THỨ 09g30 -10g20 TT.TH1/GDTC4 TT.TH1/GDTC4 TT. SL 4 TT. ĐDCB3/TT.GP2-N4/SL5 TT.SL5

10g30 - 11g20 TT.TH1/GDTC4 TT.TH1/GDTC4 TT. SL 4 TT. ĐDCB3/TT.GP2-N4/SL5 TT.SL5

BA 13g30 - 14g20 YĐ-KHHV YĐ-KHHV TLYH TLYH TT.GP2-N2 TT.MÔ3/VS1 TT.VS1
14g30 - 15g20 YĐ-KHHV YĐ-KHHV TLYH TLYH TT.GP2-N2 TT.MÔ3/VS1 TT.VS1

05/11 15g30 - 16g20 TLYH TLHSK YĐ-KHHV YĐ-KHHV TT.GP2-N2 TT.MÔ4/VS2 TT.VS2

16g30 - 17g20 TLYH TLHSK YĐ-KHHV YĐ-KHHV TT.GP2-N2 TT.MÔ4/VS2 TT.VS2

07g30 - 08g20 TT.TH4/GDTC1 TT.TH4/GDTC1 SINH LÝ VI SINH VI SINH
08g30 - 09g20 TT.TH4/GDTC1 TT.TH4/GDTC1 SINH LÝ VI SINH VI SINH

THỨ 09g30 -10g20 TT.TH4/GDTC2 TT.TH4/GDTC2 VI SINH SINH LÝ SINH LÝ
10g30 - 11g20 TT.TH4/GDTC2 TT.TH4/GDTC2 VI SINH SINH LÝ SINH LÝ

TƯ 13g30 - 14g20 NLCNML 1 NLCNML 1 NLCNML 1 NLCNML 1 TT.MÔ1/VS3 ĐDCB1/TT.GP2-N2 THỰC VẬT DƯỢC
14g30 - 15g20 NLCNML 1 NLCNML 1 NLCNML 1 NLCNML 1 TT.MÔ1/VS3 ĐDCB1/TT.GP2-N2 THỰC VẬT DƯỢC

06/11 15g30 - 16g20 NLCNML 1 NLCNML 1 NLCNML 1 NLCNML 1 TT.MÔ5/VS4 ĐDCB1/TT.GP2-N2 THỰC VẬT DƯỢC

16g30 - 17g20 TT.MÔ5/VS4 ĐDCB1/TT.GP2-N2 P. 305 (khu A2)

07g30 - 08g20 TT.TH2/GDTC3 TT.TH2/GDTC3 TT. SL 1 TT. ĐDCB4/TT.GP2-N1/SL2 TT.SL2
08g30 - 09g20 TT.TH2/GDTC3 TT.TH2/GDTC3 TT. SL 1 TT. ĐDCB4/TT.GP2-N1/SL2 TT.SL2

THỨ 09g30 -10g20 TT.TH2/GDTC4 TT.TH2/GDTC4 TT. SL 1 TT. ĐDCB4/TT.GP2-N1/SL2 TT.SL2
10g30 - 11g20 TT.TH2/GDTC4 TT.TH2/GDTC4 TT. SL 1 TT. ĐDCB4/TT.GP2-N1/SL2 TT.SL2

NĂM 13g30 - 14g20 NLCNML 2 NLCNML 2 NLCNML 2 NLCNML 2 TT.GP2-N3 TT.MÔ1/VS3 TT.VS3
14g30 - 15g20 NLCNML 2 NLCNML 2 NLCNML 2 NLCNML 2 TT.GP2-N3 TT.MÔ1/VS3 TT.VS3

07/11 15g30 - 16g20 NLCNML 2 NLCNML 2 NLCNML 2 NLCNML 2 TT.GP2-N3 TT.MÔ5/VS4 TT.VS4
16g30 - 17g20 TT.GP2-N3 TT.MÔ5/VS4 TT.VS4

07g30 - 08g20 PHÁP LUẬT PHÁP LUẬT VẬT LÝ VẬT LÝ TT.GP2-N1/SL5 TT. ĐDCB6/SL1 TT.SL1
08g30 - 09g20 PHÁP LUẬT PHÁP LUẬT TT.GP2-N1/SL5 TT. ĐDCB6/SL1 TT.SL1

THỨ 09g30 -10g20 VẬT LÝ PHÁP LUẬT PHÁP LUẬT TT.GP2-N1/SL5 TT. ĐDCB6/SL1 TT.SL1
10g30 - 11g20 VẬT LÝ PHÁP LUẬT PHÁP LUẬT TT.GP2-N1/SL5 TT. ĐDCB6/SL1 TT.SL1

P. 507-602 (khu A2)

SÁU 13g30 - 14g20 VẬT LÝ TT.TH2 TT.TH2 TT.VS5 TT.MÔ2/ ĐDCB5/TT.GP2-N3
14g30 - 15g20 VẬT LÝ TT.TH2 TT.TH2 TT.VS5 TT.MÔ2/ ĐDCB5/TT.GP2-N3

08/11 15g30 - 16g20 VẬT LÝ TT.TH2 TT.TH2 TT.MÔ2/VS6 ĐDCB5/TT.GP2-N3
16g30 - 17g20 P. 1.5 (Khu C) TT.TH2 TT.TH2 TT.MÔ2/VS6 ĐDCB5/TT.GP2-N3

07g30 - 08g20 TT.TH5 TT.TH5 TT.GP2-N4/SL3 TT.VS5/SL3 TT.VS5/SL3

THỨ 08g30 - 09g20 TT.TH5 TT.TH5 TT.GP2-N4/SL3 TT.VS5/SL3 TT.VS5/SL3
09g30 -10g20 TT.TH5 TT.TH5 TT.GP2-N4/SL3 TT.VS6/SL3

BẢY 10g30 - 11g20 TT.TH5 TT.TH5 TT.GP2-N4/SL3 TT.VS6/SL3

13g30 - 14g20 TT.TH6 TT.TH6 TT.GP2-N5/SL2 TT.SL4 TT.SL4

09/11 14g30 - 15g20 TT.TH6 TT.TH6 TT.GP2-N5/SL2 TT.SL4 TT.SL4
15g30 - 16g20 TT.TH6 TT.TH6 TT.GP2-N5/SL2 TT.SL4 TT.SL4
16g30 - 17g20 TT.TH6 TT.TH6 TT.GP2-N5/SL2 TT.SL4 TT.SL4

207-208- 307* (khu A2) 508* - 602 (A2)
306- 308* -408 (khu A2) 207-208- 307* (khu A2)

P. 507 - 602 (khu A2)

Chiều: P.407-507-508*-602 (Khu A2)

Chiều: P.407-507-508*-602 (Khu A2)

LICH CHINH THUC YCQ-RHM (Nam 2 den nam 6) NH18_19/LICHY1ABCD_NH18-19.xlsx
LICH CHINH THUC YCQ-RHM (Nam 2 den nam 6) NH18_19/LICHY1ABCD_NH18-19.xlsx
LICH CHINH THUC YCQ-RHM (Nam 2 den nam 6) NH18_19/LICHY1ABCD_NH18-19.xlsx
LICH CHINH THUC YCQ-RHM (Nam 2 den nam 6) NH18_19/LICHY1ABCD_NH18-19.xlsx
LICH GIANG CA NAM/KE HOACH GIANG DUONG CA NAM 2017-2018.xls
LICH GIANG CA NAM/KE HOACH GIANG DUONG CA NAM 2017-2018.xls
LICH GIANG CA NAM/KE HOACH GIANG DUONG CA NAM 2017-2018.xls


TUẦN LỚP

11 GĐ SÁNG

04/11-08/11 GĐ CHIỀU
07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

THỨ 09g30 -10g20
10g30 - 11g20

HAI 13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

04/11 15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

THỨ 09g30 -10g20

10g30 - 11g20

BA 13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

05/11 15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

THỨ 09g30 -10g20

10g30 - 11g20

TƯ 13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

06/11 15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

THỨ 09g30 -10g20

10g30 - 11g20

NĂM 13g30 - 14g20
14g30 - 15g20

07/11 15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

THỨ 09g30 -10g20

10g30 - 11g20

SÁU 13g30 - 14g20
14g30 - 15g20

08/11 15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

07g30 - 08g20

THỨ 08g30 - 09g20
09g30 -10g20

BẢY 10g30 - 11g20

13g30 - 14g20

09/11 14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

RHM2 RHM3 RHM4 RHM5
P. 1.2 (Khu C) P. 1.5 (Khu C)

P. 1.2 (Khu C) P. 1.3 (Khu C) P. 1.5 (Khu C) P. 2.2 (Khu C)
TT. SINH LÝ TTLS THỰC TẬP THỰC TẬP 

TT. SINH LÝ TTLS THỰC TẬP THỰC TẬP 

TT. SINH LÝ TTLS THỰC TẬP THỰC TẬP 

TT. SINH LÝ TTLS THỰC TẬP THỰC TẬP 

PHỤC HÌNH TLTP THỰC TẬP 

PHỤC HÌNH TLTP THỰC TẬP 

CĐHA ĐẠI CƯƠNG THỰC TẬP 

CĐHA ĐẠI CƯƠNG THỰC TẬP 

THI HÓA SINH TTLS THỰC TẬP THỰC TẬP 

P Máy. 603 (khu A2) TTLS THỰC TẬP THỰC TẬP 

TTLS THỰC TẬP THỰC TẬP 

TTLS THỰC TẬP THỰC TẬP 

PP. NCKH PP. NCKH

PP. NCKH PP. NCKH

PP. NCKH PP. NCKH

Chiều: GĐ. 9 (Khu B) -  4 tiết Chiều: GĐ. 9 (Khu B) -  4 tiết

TTLS THỰC TẬP THỰC TẬP 

TTLS THỰC TẬP THỰC TẬP 

TTLS THỰC TẬP THỰC TẬP 

TTLS THỰC TẬP THỰC TẬP 

THỰC TẬP CĐHA BỆNH HỌC

THỰC TẬP CĐHA BỆNH HỌC

DƯỢC LÝ THỰC TẬP BỆNH HỌC MIỆNG - HÀM MẶT

DƯỢC LÝ THỰC TẬP BỆNH HỌC MIỆNG - HÀM MẶT

TTLS THỰC TẬP THỰC TẬP 
TTLS THỰC TẬP THỰC TẬP 

TTLS THỰC TẬP THỰC TẬP 

TTLS THỰC TẬP THỰC TẬP 

THI GP ỨNG DỤNG &PTTHHM THỰC TẬP 

P. 305 (Khu A2) THỰC TẬP 

THỰC TẬP 

THỰC TẬP 

TT. HÓA SINH TTLS CĐHA ĐẠI CƯƠNG THỰC TẬP 
TT. HÓA SINH TTLS CĐHA ĐẠI CƯƠNG THỰC TẬP 
TT. HÓA SINH TTLS PHỤC HÌNH TLTP THỰC TẬP 
TT. HÓA SINH TTLS PHỤC HÌNH TLTP THỰC TẬP 

THỰC TẬP 

THỰC TẬP 

THỰC TẬP 

THỰC TẬP 

LICH GIANG CA NAM/KE HOACH GIANG DUONG CA NAM 2017-2018.xls
LICH GIANG CA NAM/KE HOACH GIANG DUONG CA NAM 2017-2018.xls
LICH GIANG CA NAM/KE HOACH GIANG DUONG CA NAM 2017-2018.xls
LICH CHINH THUC YCQ-RHM (Nam 2 den nam 6) NH18_19/LICHY1ABCD_NH18-19.xlsx
LICH CHINH THUC YCQ-RHM (Nam 2 den nam 6) NH18_19/LICHY1ABCD_NH18-19.xlsx
LICH CHINH THUC YCQ-RHM (Nam 2 den nam 6) NH18_19/LICHY1ABCD_NH18-19.xlsx
LICH CHINH THUC YCQ-RHM (Nam 2 den nam 6) NH18_19/LICHY1ABCD_NH18-19.xlsx


TUẦN LỚP Y3AB Y3CD DƯỢC 3 Y4AB Y4CD Y5ABCD Y6ABCD

11 GĐ SÁNG P. 2.3 (Khu C)

04/11-08/11 GĐ CHIỀU P. 2.3 (Khu C) P. 203-301-302- 303*

7h30 - 9h TTLS TTLS HÓA PT TTLS TTLS TTLS TTLS

THỨ 9h30 - 11h TTLS TTLS HÓA PT TTLS TTLS TTLS TTLS

HAI 13h30 - 15h TT.SLB4/ TT.SLB4/ DƯỢC ĐH NHIỄM NHIỄM PHÁP LUẬT (bù giờ) TTLS

04/11 15h30 - 17h DƯỢC1 PTTH2 DƯỢC ĐH YHTDTT YHTDTT RHM (bù giờ) TTLS

7h30 - 9h TTLS TTLS HÓA DƯỢC 1 TTLS TTLS TTLS TTLS

THỨ 9h30 - 11h TTLS TTLS HÓA DƯỢC 1 TTLS TTLS TTLS TTLS

BA 13h30 - 15h TT TT DƯỢC ĐH NHI NHI ĐLCMĐCSVN TTLS

05/11 15h30 - 17h DƯỢC3 PTTH4 TT. DĐH SẢN PHỤ SẢN PHỤ ĐLCMĐCSVN TTLS

7h30 - 9h TTLS TTLS TT.HD1-N1 TTLS TTLS TTLS TTLS

THỨ 9h30 - 11h TTLS TTLS TT.HD1-N1 TTLS TTLS TTLS TTLS

TƯ 13h30 - 15h TT TT.SLB1/ TT.SLB1 CĐHA CĐHA NGOẠI TK TTLS

06/11 15h30 - 17h SLB1 PTTH3 TT. SLB1 CĐHA CĐHA HUYẾT HỌC TTLS

7h30 - 9h TTLS TTLS BỆNH HỌC CS TTLS TTLS TTLS TTLS

THỨ 9h30 - 11h TTLS TTLS BỆNH HỌC CS (3T) TTLS TTLS TTLS TTLS

NĂM 13h30 - 15h TT TT SẢN PHỤ SẢN PHỤ PHÁP Y TTLS

07/11 15h30 - 17h DƯỢC2 PTTH5 HÓA DƯỢC 1 NHIỄM NHIỄM PHÁP Y TTLS

7h30 - 9h TTLS TTLS TT.HD1-N2 TTLS TTLS TTLS TTLS

THỨ 9h30 - 11h TTLS TTLS TT.HD1-N2 TTLS TTLS TTLS TTLS

SÁU 13h30 - 15h TT YHTDTT YHTDTT LAO TTLS

08/11 15h30 - 17h PTTH1 SẢN PHỤ SẢN PHỤ NỘI TK TTLS

7h30 - 9h NHIỄM NHIỄM THI ĐT. NGOẠI 2

THỨ 9h30 - 11h NHIỄM NHIỄM 407-408--507-508-602 

BẢY 13h30 - 15h

09/11 15h30 - 17h

      P. 3&4*-5-6 (Khu B)

P. 3&4* - 5 - 6 (Khu B)

LICH CHINH THUC YCQ-RHM (Nam 2 den nam 6) NH18_19/LICHY2ABCD_NH18-19 CECICS.xls
LICH CHINH THUC YCQ-RHM (Nam 2 den nam 6) NH18_19/LICHY3ABCD_NH18-19.xls
LICH CHINH THUC YCQ-RHM (Nam 2 den nam 6) NH18_19/LICHY3ABCD_NH18-19.xls
LICH CHINH THUC YCQ-RHM (Nam 2 den nam 6) NH18_19/LICHY2ABCD_NH18-19.xls
LICH CHINH THUC YCQ-RHM (Nam 2 den nam 6) NH18_19/LICHY3ABCD_NH18-19.xls
LICH CHINH THUC YCQ-RHM (Nam 2 den nam 6) NH18_19/LICHY3ABCD_NH18-19.xls
LICH CHINH THUC YCQ-RHM (Nam 2 den nam 6) NH18_19/LICHY4ABCD_NH18-19.xls
LICH GIANG CA NAM/KE HOACH GIANG DUONG CA NAM 2017-2018.xls
LICH GIANG CA NAM/KE HOACH GIANG DUONG CA NAM 2017-2018.xls

